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1 PB05010000050
Công ty Cổ Phần Khoai Mì 

Tây Ninh

Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, Thành Phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900244565 0915409160 sales@tntapioca.com 3.135.552 261.296

2 PB05010000051
Công ty Cổ Phần Khoai Mì 

Tây Ninh

Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, Thành Phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900244565 0915409160 sales@tntapioca.com 4.709.929 392.494

3 PB05010000090
Công ty TNHH MTV Danh 

Dự

Ấp Tân Lập, xã Tân Bình, Thành Phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900305641 0908691330 danhdu.tn@gmail.com 6.759.602 563.300

4 PB05010057699
Công ty TNHH MTV Tiến 

Dương Tây Ninh

Số 608, đường Trần Văn Trà, ấp Bàu 

Lùn, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900308843 0913132148
ctytnhh1tvtienduong@gmail.co

m
8.575.633 714.636

5 PB05010062847
Công ty TNHH Chế biến 

XNK Xuân Hồng

ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, Thành 

Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900318256 0986086001 xuanhongbomi@yahoo.com 7.648.515 637.376

6 PB05010063822
Công ty TNHH Điều 

Intersnack Việt Nam

Phòng 3, lầu 16, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0304727848 0985082432 huynhan.tx@gmail.com 4.899.288 408.274

7 PB05010078054
Công ty TNHH MTV Tiến 

Dương Tây Ninh

Số 608, đường Trần Văn Trà, ấp Bàu 

Lùn, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900308843 0913132148
ctytnhh1tvtienduong@gmail.co

m
6.040.930 503.411

8 PB05010083352
Công ty TNHH MTV Tiến 

Dương Tây Ninh

Số 608, đường Trần Văn Trà, ấp Bàu 

Lùn, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900308843 0913132148
ctytnhh1tvtienduong@gmail.co

m
9.386.020 782.168

9 PB05010083635
Công ty TNHH MTV Danh 

Dự

ấp Tân Lập, xã Tân Bình Thành Phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900305641 0908691330 danhdu.tn@gmail.com 2.929.164 244.097

10 PB05010095145
Công ty TNHH Minh Toàn 

Tây Ninh

Tổ 10, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hưng, 

Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam

3900324771 0987616979
thanhlien0987616979@yahoo.c

om
2.719.504 226.625

11 PB05020012377
CTy TNHH CÔNG NGHIỆP 

CAO SU AN CỐ

Trâm Vàng, Thanh Phước, GD, TN 

T161/8/1
3900444483 0918902877 ac.vn@goodtire.com.tw 9.879.445 823.287

12 PB05020012379
Cty TNHH công nghiệp 

CAO SU AN CỐ

Trâm Vàng, Thanh Phước, GD, TN 

T161/5B
3900444483 0918902877 tranthutrang@gmail.com 4.680.094 390.008

Danh sách khách hàng sử dụng điện lớn phục vụ mục đích sản xuất và kinh doanh sạc điện có sản lượng tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên

(từ tháng 05/2024 đến tháng 04/2025)
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13 PB05020050904
Cty Cổ Phần Công Nghiệp 

FEDERAL BAY

Phước Đức B, Phước Đông, GD, TN. 

T201
3900441316 0976971124 trucly220487@yahoo.com.vn 4.163.505 346.959

14 PB05020051735
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Giấy Ánh Sáng

Tổ 4, Ấp Rộc, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò 

Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

0310091991-

001
0946453699 bebogiau@gmail.com 2.847.148 237.262

15 PB05020068454

Chi nhánh Công ty Cổ Phần 

Lavifood - Nhà Máy 

Tanifood

Thửa đất số 363, tờ bản đồ 60, xã Thạnh 

Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, VN

1101749968-

001
0937508868  tranlhb@tanifood.vn 3.680.953 306.746

16 PB05030015725
CÔNG TY TNHH CAO SU 

THỜI ÍCH

Đường số 12, Khu công nghiệp Trảng 

Bàng, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng 

Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900310391 0944317877
finance@googtimegroup.com.t

w
10.769.657 897.471

17 PB05030015740
Công ty TNHH Dụng cụ Thể 

thao Kiều Minh

Đường số 5, Khu Công nghiệp Trảng 

Bàng, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng 

Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900309244 0908455881
accounting@a_stricker.vn;strike

r@hcm.vnn.vn
3.640.598 303.383

18 PB05030015768

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

CAO SU NHỰA TÍN THÁI

Đường số 12 - đường số 8, Khu công 

nghiệp Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3901034666 0972656958 caosunhuatinthai@gmail.com 3.381.295 281.775

19 PB05030015784 Công ty TNHH Heavy Hitter

Đường số 6, KCN Trảng Bàng, Phường 

An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

3900326190 0906890032 truongsao94@gmail.com 4.516.483 376.374

20 PB05030015787 CÔNG TY TNHH PHÚ CƠ

Đường số 6, khu công nghiệp Trảng 

Bàng, phường  An Tịnh, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900327187 0908564395 vn-duyen@proxene.com.tw 3.751.032 312.586

21 PB05030021319
CÔNG TY TNHH MTV 

INTEPLAST VIỆT NAM

Đường số 7, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

3901200948 0919967068
yiming-c@hotmail.com

hsuchiehying@hcm.
6.558.931 546.578

22 PB05030023312
Công ty TNHH Dệt-May 

Hưng Thái

Lô 26, đường số 7, khu công nghiệp 

Trảng bàng, Phường An Tịnh, Thị xã 

Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900358636 0918038697
ketoanctyhungthai@yahoo.com;

cty_hungthai@yahoo.com
3.080.820 256.735

23 PB05030026503
Chi nhánh Cty TNHH Dệt 

May Lan Trần

Lô 21-24, đường số 6, Khu Công nghiệp 

Trảng Bàng, Km32, Phường An Tịnh, 

Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam

0302277181-

001
0968858809 lantranlo24@gmail.com 3.208.169 267.347

24 PB05030037346
Công ty Cổ phần Dệt May 

ĐT-TM Thành Công

36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM
0301446221 0908134123

tampt@thanhcong.com.vn;pvde

pem@gmail.com
23.226.212 1.935.518



Stt Mã Khách hàng Tên khách hàng Địa chỉ Mã số thuế
Số điện 

thoại
Email

Điện năng tiêu 

thụ từ tháng 

05/2024 đến 

tháng 04/2025

Điện năng 

tiêu thụ 

trung bình 

tháng

25 PB05030044844
Công ty Cổ phần Dệt Trần 

Hiệp Thành

Đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng 

Bàng, Km 32, Phường An Tịnh, Thị xã 

Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900879290 0906634225 lacnth@thttextile.com.vn 3.990.004 332.500

26 PB05030050305
CƠ SỞ NƯỚC ĐÁ PHƯỚC 

THẠNH LỘC

Khu phố An Phú, phường An Hòa, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
0913710779 phuocthanhloc2011@gmail.com 3.463.620 288.635

27 PB05030051076
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 

TRẦN HIỆP THÀNH

Đường số 7, khu công nghiệp Trảng 

Bàng, Km32, phường An Tịnh, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900879290 0906634225 lacnth@thttextile.com.vn 5.300.357 441.696

28 PB05030065221
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 

TRẦN HIỆP THÀNH

Đường số 7, khu công nghiệp Trảng 

Bàng, Km32, phường An Tịnh, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900879290 0906634225 lacnth@thttextile.com.vn 4.152.299 346.025

29 PB05030069322
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 6.063.569 505.297

30 PB05030069323
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 3.849.008 320.751

31 PB05030069325
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 7.650.678 637.557

32 PB05030069326
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 5.840.518 486.710

33 PB05030069327
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 7.005.764 583.814

34 PB05030069328
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 8.392.337 699.361

35 PB05030069329
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 14.569.947 1.214.162

36 PB05030069330
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỢI THẾ KỶ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

0302018927-

001
0903660601 thamnguyen@century.vn 16.602.179 1.383.515
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37 PB05030071000
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 

HẠNH PHÚC

Đường số 7, KCN Trảng Bàng, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

3901295749 0918679216 conglb@thttextile.com.vn 8.569.674 714.140

38 PB05030074718

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU 

CÔNG NGHIỆP THÀNH 

THÀNH CÔNG

Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900471864 0799733868 pow.mgr@ttciz.com.vn 61.076.439 5.089.703

39 PB05030074719

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU 

CÔNG NGHIỆP THÀNH 

THÀNH CÔNG

Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900471864 0799733868 pow.mgr@ttciz.com.vn 71.095.240 5.924.603

40 PB05040000086 Công ty TNHH Trường Hưng
Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện 

Tân Châu, Tây Ninh T.85/7C
3900199182 0989873366 tam.dth.@dawucorp.com 19.094.440 1.591.203

41 PB05040000111

Chi nhánh công ty cổ phần 

nông sản thực phẩm Quảng 

Ngãi - Nhà máy sản xuất tinh 

bột sắn Tân Châu

Lô 23, khu phố 4, Thị Trấn Tân Châu, 

huyện Tân Châu, Tây Ninh T.72

4300321643-

007
0379999282 tanchau@apfco.com.vn 7.121.074 593.423

42 PB05040000391

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất và Thương mại Hoa Sen 

Vàng Kim Huỳnh

Tổ 5, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh (T.100/14B/8)
3901203152 0913667306 tophi.hsvfactory@gmail.com 3.529.712 294.143

43 PB05040004061
Công ty TNHH MTV 

Nguyên Liêm

Khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hoà 

Thành, Tây Ninh
3901185231 0973670085 xuanchinh1986@gmail.com 8.625.995 718.833

44 PB05040004133 Công ty TNHH Trường Thịnh
Ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây 

Ninh T.173/36/49
3900318104 0989873366 tam.dth.@dawucorp.com 21.949.958 1.829.163

45 PB05040004762
Công ty TNHH SXTM Cẩm 

Vân

Tổ 2, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh T.173/45/1
3900316354 0788558821 camvancokt@gmail.com 2.797.133 233.094

46 PB05040005090
Công ty TNHH Nguyên 

Khang Tây Ninh

Tổ 5, Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh (T.173/66D/1)
3900299927 0907755766 15.610.786 1.300.899

47 PB05040005872
Công ty TNHH MTV Nông 

sản XNK Hoàng Huy

Ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây 

Ninh T.173/117/3
3900245329 0983821151

dntnhoanghuy.tranhiep@gmail.c

om
14.052.854 1.171.071

48 PB05040020968

Công ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-

Xuất Nhập Khẩu Kim Yến

Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây 

Ninh T.173/46B
3900248182 0354047370 kimyencompany.tn@gmail.com 8.353.175 696.098

49 PB05040021237 DNTN Thành Thái
Ấp 6, Suối Ngô, Tân Châu, TN 

T.173/65A
3900196720 0976585717 thanhthai_tayninh@yahoo.com 21.542.381 1.795.198

50 PB05040021238
Chi nhánh Công ty TNHH 

Tiến Thành

Tổ 3, Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh T.173/36/16

3900235320-

001
0964534328 cnctytnhhtienthanh@gmail.com 11.884.451 990.371
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51 PB05040021914
Công ty TNHH MTV Định 

Khuê

Tổ 5, Ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh (T.176)
3900197185 0914855049 dk@dinhkhue.com 5.456.132 454.678

52 PB05040022933

Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Tinh Bột Khoai 

Mì Nhựt Phát

đường số 3, Khu Dân Cư Trung Sơn, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0317529956 0918668868 nhutphat68@gmail.com 12.868.715 1.072.393

53 PB05040023131
Công ty TNHH Phước Vân 

Tây Ninh

Ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh T.159B
3901169494 0913956137 dntnphuocvan@gmail.com 11.047.932 920.661

54 PB05040024892
Công ty TNHH SX-TM-DV-

VT-XNK Hữu Đức Tây Ninh

Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, Tân Châu, TN 

T.302
3900919338 0989178179

xnkhuuductayninh2013@gmail.

com
37.045.760 3.087.147

55 PB05040024895
Công ty TNHH Nguyên 

Khang Tây Ninh

Tổ 5, Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh (T.173/68/1)
3900299927 0907755766 nguyenkhangstarch@gmail.com 3.725.263 310.439

56 PB05040028986 Công ty TNHH Việt-Úc
Tổ 3, Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện 

Tân Châu, Tây Ninh
3900436884 0913960557 congtyvietuc@yahoo.com.vn 9.741.499 811.792

57 PB05040042274
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Phúc Thắng Tây Ninh

Tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, Tây Ninh T.92/72/1
3900305634 0915779911 dntnphucthang@gmail.com 12.278.462 1.023.205

58 PB05040047721
Công ty TNHH SX - TM 

Liên Phương

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện 

Tân Biên, Tây Ninh T.85/121C/1
3901206361 0908894544 lienphuongnw@gmail.com 13.806.515 1.150.543

59 PB05040051110
Công ty TNHH Gỗ Nguyên 

Phương

Số 365, tổ 1, Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh 

Bình, huyện Tân Biên, TN T.102/1
3901245988 0972183851

nguyenhongdep1987@gmail.co

m
2.854.615 237.885

60 PB05040053677
Công ty Cổ Phần Cao Su 

Thắng Lợi Tây Ninh

Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh (T.85/164B/8A)
3901250868 0988903322 nhamaytn@wirubco.com 5.239.890 436.658

61 PB05040054089
Công ty TNHH MTV 

Nguyên Liêm

Khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hoà 

Thành, Tây Ninh
3901185231 0973670085 xuanchinh1986@gmail.com 16.753.946 1.396.162

62 PB05040054191
Công ty TNHH Khải Thuận 

Phú

Hùng Vương, Khu phố 2, phường Long 

Hoa, Thị Xã Hòa Thành,Tỉnh Tây Ninh 

(T.173/117/31/21)

3901247985 0843777666 Ktprubber@gmail.com 3.748.395 312.366

63 PB05040054879
Công ty Cổ phần Xi măng 

FiCo Tây Ninh

Đại lộ 30/4, phường 1, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
3900365922 0967097910 hung.pham@Fico-ytl.com 78.338.300 6.528.192

64 PB05040054886
Công ty Cổ phần Xi măng 

FiCo Tây Ninh

Đại lộ 30/4, phường 1, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
3900365922 0967097910 16.606.600 1.383.883

65 PB05040056853
Công ty TNHH Continental 

(Tân Châu)

Lô số A3-A9, Cụm Công Nghiệp Tân 

Hội 1, Lô đất số CN1, Cụm Công Nghiệp 

Tân Hội 2, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3901280527 0386567151
Phamthithuyan.240701@gmail.

com
32.740.708 2.728.392
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66 PB05040056854
Công ty TNHH Continental 

(Tân Châu)

Lô số A3-A9, Cụm Công Nghiệp Tân 

Hội 1, Lô đất số CN1, Cụm Công Nghiệp 

Tân Hội 2, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3901280527 0386567151
Phamthithuyan.240701@gmail.

com
26.605.438 2.217.120

67 PB05040060659

Công ty Cổ phần Hương 

Giang chi nhánh Tây Ninh-

Nhà máy SX tinh bột khoai 

mì Đại Quang 

Tổ 3, Ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa, huyện 

Tân Châu, Tây Ninh

0800291090-

002
0988588881 ctcphuonggiang@gmail.com 11.476.088 956.341

68 PB05040062202
Công ty TNHH SX - TM 

Toàn Năng

Ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh
3900312984 0977266528 2.977.237 248.103

69 PB05040062209
Công ty TNHH Chăn nuôi 

Nam An Khánh

Ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh (Trụ 85/158/31B/1)
3901298757 0766074787 2.923.953 243.663

70 PB05040062382
Chi nhánh Công ty TNHH 

Tiến Thành

Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh

3900235320-

001
0964534328 cnctytnhhtienthanh@gmail.com 4.801.292 400.108

71 PB05040064160

Công ty cổ phần Chăn Nuôi 

Công Nghệ Cao Hải Đăng 

Tây Ninh

Thửa đất số 5,6,7,8 tờ bản đồ 109, xã 

Suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây Ninh 

(T.173/117/24A/52/27/1)

3901312793 0987578236 4.127.634 343.970

72 PB05040065203

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Tâm 

Hưng

Ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân 

Châu, Tây Ninh (T.85/208C/41P/69/33)
3901302844 0766074787 2.552.875 212.740

73 PB05050001786
Công ty TNHH SX TM DV 

TH XNK Hữu Đức Tây Ninh

Tổ 3, ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
3900312688 0971160260

xnkhuuductayninh2013@gmail.

com
17.009.660 1.417.472

74 PB05050010117 Công ty TNHH Hồng Phát
Số 322, ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
3900376385 0989629131 trangsam86@gmail.com 13.743.822 1.145.319

75 PB05050011357
Công ty TNHH VMC Hoàng 

Gia

Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3900330609 0903077232

tongvu.vnhc@maruchuen.com.t

w
5.758.154 479.846

76 PB05050027437 Công ty TNHH Bando Vina
Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
3900405597 0773680469 quyen.ns@bandoglobal.vn 4.442.636 370.220

77 PB05050032148
Công ty TNHH sản xuất tinh 

bột khoai mì Bình Minh

Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 9A, ấp 1, Xã 

Phước Vinh, Huyện Châu Thành, Tỉnh 

Tây Ninh, Việt Nam

3900806207 0913645846
khoaimi_binhminh@yahoo.com

.vn
11.401.120 950.093

78 PB05050039534
Công ty TNHH XNK TM 

CN DV Hùng Duy

250 Lý Thường Kiệt, khu phố 4, phường 

Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

3900212443 0397827877 maivanantn81@yahoo.com 25.764.140 2.147.012
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79 PB05050045290
Công ty TNHH XNK TM 

CN DV Hùng Duy

250 Lý Thường Kiệt, khu phố 4, phường 

Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

3900212443 0397827877 maivanantn81@yahoo.com 2.461.932 205.161

80 PB05050047398
Công ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Đồng Nhứt

ấp Phước An, xã Phước Vinh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
3901109713 0976145399

ngothithuytrang0290@gmail.co

m
9.469.520 789.127

81 PB05050050217

Chi nhánh Công ty TNHH 

XNK TM CN DV Hùng Duy 

8-Nhà máy sản xuất tinh bột 

mì

Cụm công nghiệp Ninh Điền ấp Gò Nổi 

xã Ninh Điền huyện Châu Thành Tỉnh 

Tây Ninh

3900212443-

011
0946687943 haibm@hungduy.vn 32.368.893 2.697.408

82 PB05050051184
Doanh nghiệp tư nhân Sầm 

hên

T.264/4/1/2 ấp An Lộc xã An Cơ huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
3900248175 0913730209 dntnsamhen@gmail.com 3.728.354 310.696

83 PB05050051221
Doanh Nghiệp tư Nhân Sầm 

Hên

Ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh
3900248175 0913730209 dntnsamhen@gmail.com 3.800.492 316.708

84 PB05050055258
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TAPIOTEK

Tổ 7, Khu phố 4, Thị Trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
3901277274 0913646839 haidan02@gmail.com 3.275.632 272.969

85 PB05050056742
Công Ty TNHH Chăn Nuôi 

Quang Minh Phát

Số K5/7A, ấp Tân Bản, Phường Bửu 

Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
3603592986 0906683958 0 2.468.694 205.725

86 PB05050057007

Chi nhánh Công ty TNHH 

XNK TM CN DV Hùng Duy 

8- Nhà máy sản xuất tinh bột 

mì

Cụm Công nghiệp Ninh Điền, Ấp Gò Nổi 

xã Ninh Điền huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

3900212443-

011
0972373535 haibm@hungduy.vn 12.243.816 1.020.318

87 PB05050060380
Công ty TNHH Tây Thành 

Long

330/14/24, KP 5, Phường Tân Tiến, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
3603716631 0903135870  3.465.829 288.819

88 PB05060021796 Cty TNHH Cao Su Thành Lễ
Ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện DMC, 

TN. Trụ 24
3900331433 0903882252 caosuthanhle@yahoo.com 3.431.007 285.917

89 PB05060021806
Công ty TNHH TM DV 

Minh Thiên Lộc

Số 120, đường Hùng Vương, khu phố 4, 

phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

3901256725 0937703233 nguyenthithuydinh@gmail.com 2.512.455 209.371

90 PB05060021807
Công ty TNHH Nông sản 

Quốc tế Hiệp Phát

Số 333, tổ 11, ấp Phước Bình 1, Xã Suối 

Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

3900185140 0937788233 hiepphatnsqt@gmail.com 16.243.031 1.353.586

91 PB05060023543
Cty TNHH Dây cáp điện 

Vĩnh Thịnh - Tây Ninh

Tổ 3, ấp Bàu Dài, Xã Phước Ninh, 

Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

3901170725 0906666191
haphuong.vinhthinh@gmail.co

m
4.133.386 344.449



Stt Mã Khách hàng Tên khách hàng Địa chỉ Mã số thuế
Số điện 

thoại
Email

Điện năng tiêu 

thụ từ tháng 

05/2024 đến 

tháng 04/2025

Điện năng 

tiêu thụ 

trung bình 

tháng

92 PB05060031940
Công ty TNHH Pou Hung 

Việt Nam

Đường số 1, KCN Chà Là, ấp Bình Linh, 

Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900913262 0982069752 chautuan100499@pyv.com.vn 25.401.709 2.116.809

93 PB05060033630
Công ty TNHH Can Sports 

Việt Nam

Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện 

Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam.( Trụ 118/12)

3900963009 0975445009 truongtruongtutu@gmail.com 16.027.858 1.335.655

94 PB05060036079
Công ty TNHH Pou Hung 

Việt Nam

Đường số 1, KCN Chà Là, ấp Bình Linh, 

Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900913262 0982069752 chautuan100499@pyv.com.vn 8.363.092 696.924

95 PB05060038175
Công ty TNHH Can Sports 

Việt Nam

Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện 

Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam. (trụ 121B/1)

3900963009 0975445009 truongtruongtutu@gmail.com 10.320.876 860.073

96 PB05060039146
Công ty TNHH Pou Hung 

Việt Nam

Đường số 1, KCN Chà Là, ấp Bình Linh, 

Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3900913262 0982069752 chautuan100499@pyv.com.vn 17.778.956 1.481.580

97 PB05060041506
Công ty TNHH tinh bột 

khoai mì Hưng Long

Số 18, tổ 39, ấp Phước Tân 1, Xã Phan, 

Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

3900972596 0985775332 ctyhunglong2015@gmail.com 10.717.460 893.122

98 PB05060044277

Chi nhánh Công ty TNHH 

DAESANG Việt Nam tại 

Tây Ninh

Ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện DMC, 

TN, VN. (Trụ 453A/1)

2600109933-

005
0909458436 nganmiwon@gmail.com 4.526.438 377.203

99 PB05070000694
Công ty TNHH TAPIOCA 

VIỆT NAM

Sô 043, ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T.104/11 

tuyến 475TBI

3900307367 0909492819 sales@vietnamtapioca.com 7.797.922 649.827

100 PB05070000755
Công ty cổ phần Bột mì Bảo 

Duy

Tổ 3, ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
3900316788 0823881788 14.472.905 1.206.075

101 PB05070013974
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sầm Nhứt

Tổ 7, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T.104/159B 

tuyến 475TBI

3900374638 0937858686 samnhut@gmail.com 27.814.200 2.317.850

102 PB05070015353
Công ty TNHH Tân Trường 

Hưng

 ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T.85/82/24 

tuyến 480TH

3900377117 0979779889 ketoan@tantruonghung.com.vn 14.115.931 1.176.328

103 PB05070015708
Công ty TNHH MTV Dương 

Minh Tuyền

ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh - T.104/56B/1 

T475TBI

3901045153 0948565252
ctyduongminhtuyen@gmail.co

m
12.761.994 1.063.500
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104 PB05070016070 Công ty TNHH Tiến Thành

ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T104/18 

T475BI

3900235320 0965768556 khuong2811@gmail.com 3.651.521 304.293

105 PB05070018971
Cty TNHH MTV Hồng Cúc 

Tây Ninh

ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh - T.104/150 tuyến 

475TBI

3900563794 0919760007 botmihongcuc@gmail.com 12.519.266 1.043.272

106 PB05070023772
Công ty TNHH QL VN 

Agroresources

ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, H. Tân 

Biên, T. Tây Ninh - T.171B/63 tuyến 

474TBI

3900444772 0932173660 mohdhusni@qlvietnam.com.vn 10.275.893 856.324

107 PB05070025993
Công ty cổ phần Cao su Đại 

Lộc

ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T.85/82/17B 

tuyến 480TH

3900879886 0913955609 caosudailoc@gmail.com 3.474.030 289.503

108 PB05070031851
Công ty TNHH SX Tinh bột 

Khoai mì Hiền Vũ

Số 302, ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - 

T.17/35B/12 tuyến 476TBI

3900248400 0908949598
hienvu.tapiocastarch@gmail.co

m
12.082.825 1.006.902

109 PB05070032110
Công ty TNHH MTV SX-

TM-XNK Lữ Hồng

ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh - T162/6T/1 tuyến 

471TBI

3900928692 0937525354 huynh_loan0406@yahoo.com 2.935.596 244.633

110 PB05070032811
Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Tân Bình

ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh - T.140/95B tuyến 

471TBI

3900326063 0919014609 congtytanbinh@gmail.com 3.287.273 273.939

111 PB05070036152

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Minh 

Viễn

 Tổ 4, ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - 

T.58B/96A/3 T478TBI

3901201275 0913884177 caosu.minhvien@yahoo.com.vn 3.727.984 310.665

112 PB05070037984
Công ty TNHH Đức Tính 

Tây Ninh

Số 042, ấp Cầu,  xã Tân Phong, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T.104/15/1A 

tuyến 475TBI

3901286550 0976215197 csductinhtayninh@gmail.com 4.456.190 371.349

113 PB05070038443
Công ty TNHH MTV XNK 

Hoa Nhài

Tổ 5, đường 793, ấp Thạnh Hiệp, xã 

Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

3901152821 0377706758 ctyhoanhai@gmail.com 22.712.416 1.892.701

114 PB05070039117
Công ty TNHH tinh bột sắn 

VINATA

Tổ 5, ấp Thạnh Thọ , xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - 

T.58B/43/1 T478TBI

3901225999 0913955273 vinatastarch@gmail.com 13.291.161 1.107.597

115 PB05070040847
Công ty TNHH QL FARMS 

(Tây Ninh)

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T. 

85/82/21B/21/37P tuyến 480TH

3901261193 0395710570 tatnguyen@qlvietnam.com.vn 10.978.808 914.901
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116 PB05070041034
Công ty TNHH tinh bột mì 

Tân Biên

  Tổ 11, ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, H. 

Tân Biên, T. Tây Ninh - T. 140/80A/5 

tuyến 471TBI

3900303595 0986995846 13.166.352 1.097.196

117 PB05070044642
Công ty TNHH Mevius Farm 

Thạnh Bắc

ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - T.85/94B/50/1 

tuyến 478TBI

3901300318 0966902389 steve@meviusvietnam.com 2.444.025 203.669

118 PB05070045200

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất Tinh bột Khoai mì 

Hiền Vũ

Số 302, ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - 

T.17/35B/12/1T tuyến 476TBI	

3900248400 0908949598
hienvu.tapiocastarch@gmail.co

m
3.176.148 264.679

119 PB05070048133
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư Trang Trại Xanh 2

ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh - T.111B/25 tuyến 

478TBI

3901291409 0932711068 mr.phamtienluong@gmail.com 2.856.712 238.059

120 PB05070048251

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Công nghiệp Thanh 

Thanh Xuân

Cụm công nghiệp Thanh Xuân, Xã Mỏ 

Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
3901010337 0913144457 28.651.380 2.387.615

121 PB05070048926
CÔNG TY TNHH SX TM & 

DV GREEN FARM

Tổ 18, ấp Hòa Đông A, Xã Hòa Hiệp, 

Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam - T.104/106/59/1/17 T475TBI

3901317897 0903950285 2.464.374 205.365

122 PB05080036303
Công Ty TNHH Công 

Nghiệp PenRo Việt Nam

NVL, Trường Lưu, Trường Đông, HTTN 

T120/2
3900261803 0909473073 admin@penroindustries.com 2.770.444 230.870

123 PB05080092273
Doanh Nghiệp Tư Nhân Diệp 

Minh Nhứt

Số 147 Đường Nguyễn Lương Bằng, ấp 

Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa 

Thành TN, VN. Trụ 20/3

3900394666 0918383191 4.747.204 395.600

124 PB05090035404

CN CTY TNHH MTV BÒ 

SỮA VN-TRANG TRẠI BÒ 

SỮA TÂY NINH

Tổ 60, Ấp Long Thịnh, Xã Long Khánh, 

Huyện Bến Cầu, Tây Ninh-T221/82

5000268824-

008
0988249303 tdkhanh@vinamilk.com.vn 10.460.548 871.712

125 PB05090046430
Công ty Cổ phần TKG 

Taekwang Mộc Bài

Khu thương mại Hiệp Thành, Mộc Bài, 

xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh

3900831450 0976113972 hty.co@tk.t2group.co.kr 16.218.276 1.351.523

126 PB05090046475
Công ty Cổ phần TKG 

Taekwang Mộc Bài

Khu thương mại Hiệp Thành, Mộc Bài, 

xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh

3900831450 0976113972 hty.co@tk.t2group.co.kr 19.355.977 1.612.998

127 PB05090066614
Công Ty TNHH MIHWA 

VINA LIVING

Lô A2,A3  KCN TMTC thuộc KKTCK 

Mộc Bài , ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

3901259885 0963933109 mihwavina1@gmail.com 4.049.439 337.453
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128 PB05090066656
Công Ty TNHH GDI 

TEXTILE

Lô số C1, C2, C3, C5, C6 đường N6, 

Khu Công Nghiệp TMTC thuộc KKT 

CK Mộc Bài, ấp Thuận Đông, xã Lợi 

Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

3901237930 0982158209 gditina2020@gmail.com 11.716.747 976.396

129 PB05090067462
Công Ty TNHH SUNJIN 

Mộc Bài

Lô A6 Khu công nghiệp TMTC, thuộc 

KKTCK Mộc Bài, Thuận Đông, Lợi 

Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh (T19/N31)

3901265536 0904424642 vantran@sintx.com 3.783.695 315.308

130 PB05090069456
Công ty TNHH EAGLE 

VINA

Lô số D2-2, Khu Công nghiệp TMTC 

thuộc KKTCK Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, 

Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, VN

3901285677 0902623230 vle@eaglevina.com 12.570.168 1.047.514


